
U QUÁI CHƯA TRƯỞNG THÀNH BUỒNG TRỨNG (Immature teratoma of the ovary)
Tờ thông tin này nhằm giúp bạn hiểu u quái chưa trưởng thành là gì, nó xảy ra như thế

nào, bạn cần những xét nghiệm nào và ý nghĩa lâu dài khi được chẩn đoán.

U quái chưa trưởng thành của buồng trứng là gì?
U quái chưa trưởng thành là một khối u ác tính hiếm gặp của buồng trứng, chiếm 1%

của tất cả các khối u ác tính buồng trứng. Nó chứa các mô trưởng thành và chưa trưởng

thành từ tế bào “mầm”, vì chúng có khả năng biệt hóa ra nhiều loại mô khác nhau.

Nó ảnh hưởng đến nhóm tuổi nào?
U quái chưa trưởng thành phổ biến hơn ở thiếu niên và thanh niên, thường là trong ba

mươi năm đầu đời, nhưng nó cũng có thể được chẩn đoán muộn hơn, thường trước

thời kì mãn kinh.

Có điều gì tôi nên tránh làm để không bị u quái chưa trưởng thành không?
Không có yếu tố nào có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của khối u quái thai chưa

trưởng thành.

Có nên siêu âm định kỳ 6 tháng/năm để phát hiện sớm?
Không có bằng chứng về tính hiệu quả của việc sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh lý

ác tính của buồng trứng trong dân số. Điều này cũng đúng với u quái chưa trưởng

thành, do đây cũng là một bệnh ác tính rất hiếm gặp.

Tôi nên chú ý đến những triệu chứng nào?
Các triệu chứng của u quái chưa trưởng thành là không đặc hiệu. Tuy nhiên, triệu chứng

thường gặp nhất là cảm giác chướng bụng, bụng to, cảm giác có khối ở bụng, đau bụng.

Làm thế nào được chẩn đoán u quái chưa trưởng thành?
U quái chưa trưởng thành thường được chẩn đoán bằng hình ảnh; thường là bằng siêu

âm, là phương tiện hình ảnh đầu tay, nhưng cũng có thể bằng các phương pháp khác

(ví dụ: MRI, CT scan). Xét nghiệm máu để đo một dấu ấn ung thư là alpha-fetoprotein

(hoặc các loại khác, như CA125 và beta-HCG) cũng có ích và thường được thực hiện

khi nghi ngờ có khối u quái chưa trưởng thành.

U quái chưa trưởng thành có tiên lượng tốt không?
U quái chưa trưởng thành có tiên lượng tốt, tỷ lệ sống sót chung cao và khả năng sinh

sản được bảo tồn tốt.
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